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BÁO CÁO DỰ TOÁN  

Về việc thu, chi các khoản ngoài ngân sách năm học 2023 - 2024 

 

   Kính gửi:  - Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân 

Thị trấn Kẻ Sặt 

 Thực hiện Công văn số 3763/UBND-VP ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh 

Hải Dương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 08/2022 ngày 08/12/2022 và 

Nghị quyết 36/2022 ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh Hải Dương; Công văn số 

104/PGD&ĐT ngày 18/8/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Giang V/v 

thực hiện các khoản thu, quản lý, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo 

dục năm học 2023 - 2024. 

  Trường Tiểu học Kẻ Sặt xin báo cáo dự toán thu các khoản ngoài ngân 

sách năm học 2023 - 2024 như sau: 

  1. Đặc điểm tình hình chung của nhà trường năm học 2023 - 2024 

1.1. Tổng số học sinh: 1.583 em 

Trong đó:    + Lớp 1 : 10 lớp = 308 học sinh 

   + Lớp 2 : 08 lớp = 257 học sinh 

+ Lớp 3 : 10 lớp = 354 học sinh 

+ Lớp 4 : 10 lớp = 358 học sinh 

+ Lớp 5 : 09 lớp = 305 học sinh 

1.2. Biên chế giao năm 2023: 72 người. 

- Cán bộ, viên chức và người lao động có mặt: 67 

Trong đó: 

      + Cán bộ quản lý: 03 người (Hiệu trưởng: 01, Phó hiệu trưởng: 02) 

      + Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 58 người 

      + Số giáo viên hợp đồng: 02 người (không có thỉnh giảng) 



      + Nhân viên: 4 người (Kế toán - văn thư : 01; thủ quỹ - y tế: 01; thư 

viện, đồ dùng: 02) 

  2. Các khoản dự kiến thu theo Nghị quyết số 08, 36/2022 của HĐND 

tỉnh năm học 2023 – 2024 

 

STT Khoản thu 

Mức thu 

(...đ/HS/tháng) hoặc 

(...đ/HS/năm) 

Số tiền dự 

kiến thu 

(đồng) 

Số tiền dự 

kiến chi 

(đồng) 

Ghi chú 

I Bắt buộc     

1 

Bảo hiểm y tế 56.700đ/tháng 681.900 681.900 Học sinh lớp 1 thu vào 

tháng 9; học sinh khối 

2;3;4;5 thu vào cuối tháng 

11. 

2 

Tiền trông xe HS 10.000đ/tháng 20.000.000 20.000.000 Thực hiện theo Quyết định 

số 04/2018/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2018 của 

UBND tỉnh Hải Dương ( 

Chỉ học sinh đi xe mới 

thu) 

II Thỏa thuận     

1 

Dạy 2 buổi/ngày ở 

tiểu học và làm 

quen tiếng Anh 

đối với trẻ mẫu 

giáo 

  5.000đ/học sinh/tiết. 

 

Có dự toán 

riêng 

 Thu 2 buổi/ ngày. Thu 

vào cuối các học kỳ khi 

được phê duyệt của các 

cấp 

2 

Học thêm tiếng 

nước ngoài (giáo 

viên người nước 

ngoài dạy) 

40.000đ/tiết Có dự toán 

riêng 

 - Với khối 1;2. Dạy 1 

tiết/tháng. Thu vào cuối 

các học kỳ khi được phê 

duyệt của các cấp 

3 

Dạy kỹ năng sống 

đối với học sinh 

phổ thông (do tổ 

chức được cấp 

phép triển khai tại 

nhà trường) 

12.000đ/tiết Có dự toán 

riêng 

 Thu vào cuối các học kỳ 

khi được phê duyệt của các 

cấp. 

4 Tiền nước uống 7.000đ/tháng 94.500.000 94.500.000  

5 Thẻ học sinh  30.000 đ/hs/lần 9.000.000 9.000.000 - Thu với học sinh lớp 1 

6 

Vệ sinh trường, 

lớp, nhà vệ sinh 

trong các cơ sở 

giáo dục (bao gồm 

tiền lao công, 

dụng cụ vệ sinh, 

giấy vệ sinh, nước 

20.000đ/tháng 270.000.000 270.000.000 Thuê quét dọn VS trường, 

lớp, nhà vệ sinh, mua dụng 

cụ vệ sinh, giấy vệ sinh, 

nước tẩy rửa, lau sàn …. 



tẩy rửa, lau sàn) 

7 

Tiền điện điều hòa 

phục vụ trực tiếp 

cho nhu cầu học 

sinh. 

Tạm thu  

150.000đ/HS/năm học 

150.000.000  Thu theo thực tế số điện 

năng sử dụng (trước mắt 

tạm thu, quyết toán cuối 

năm học) ( Chỉ những lớp 

sử dụng điều hòa) 

III Tự nguyện     

1 

Kinh phí hoạt 

động Hội CMHS 

Tự nguyện (ước tính) 150.000.000 50% để lại 

lớp 

50% trích 

về ban Đại 

diện CMHS 

 

2 
Tiền bảo hiểm 

thân thể 

200.000đ/năm 300.000.000 300.000.000  

3 Vận động tài trợ Tự nguyện 150.000.000 150.000.000  

 

 Trên đây là báo cáo dự toán về việc thu, chi các khoản ngoài ngân sách 

năm học 2023 - 2024, trong năm học nếu học sinh nghỉ học để phòng dịch thì 

nhà trường sẽ trả lại học sinh các khoản thu theo văn bản quy định.  

Nhà trường cam kết không thu, chi các khoản trái quy định pháp luật; 

đảm bảo hồ sơ thu, chi quyết toán đầy đủ, đúng nguyên tắc tài chính; thực hiện 

công khai thu, chi trước chi bộ, CB, GV, NV nhà trường, cha mẹ học sinh, học 

sinh và báo cáo đầy đủ các cấp có thẩm quyền theo quy định.  

Hiệu trưởng nhà trường, các cá nhân có liên quan xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật và ngành Giáo dục nếu vi phạm về thu, chi trong 

năm học./. 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT; 

- Lưu VT. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 


